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ĐỀ 12 

Bài 1. Số ? 

a) Số nhỏ nhất có một chữ số là:………………………….. 

b) Số liền sau số nhỏ nhất có một chữ số là:……………… 

c) Số lớn nhất có một chữ số là:………………………….. 

d) Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là:………………. 

e) Số lớn nhất có hai chữ số là:…………………………… 

f) Số liền trước số lớn nhất có hai chữ số là:……………… 

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Trong các số 34; 78; 99; 87, số có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn 

vị là: 

A. 34   B. 78   C. 99   D. 87 

b) 3dm 2cm = ……..cm 

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 302  B. 320  C. 32   D. 23 

c) Tổng của 37 và chính nó là: 

A. 64   B. 74   C. 37   D. 73 

d) Hiệu của 5 chục và 3 đơn vị là: 

A. 47   B. 53   C. 20   D. 2 

Bài 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: 

47 và 36 

………….. 

………….. 

………….. 

59 và 26 

………….. 

………….. 

………….. 

48 và 44 

………….. 

………….. 

…………... 

42 và 29 

………….. 

…………... 

………….. 

 

Bài 4. Tìm x : 
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a) 13 71x     

……………….. 

……………….. 

b) 29 96x    

………………… 

………………… 

c) 60 24x    

……………….. 

………………. 

d) 45 93x     

………………… 

………………… 

 

Bài 5. Khúc gỗ thứ nhất cân nặng 73kg, khúc gỗ thứ hai nhẹ hơn khúc gỗ thứ nhất 

8kg. Hỏi khúc gỗ thứ hai cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 6. Số? 

Hình bên có: 

………hình tam giác và ……...hình tứ giác. 

 

Bài 7. Giải bài toán theo tóm tắt: 

 

 

 

 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 8*. Tìm một số, biết rằng lấy số tròn chục lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì 

được số lớn hơn 48 và nhỏ hơn 50. 

Bài giải: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


